
Tiếng Anh 4.0

Toán 8.0

Toán 2.5
Khoa học Tự nhiên 3.3
Toán 2.8
Lịch sử và địa lý 5.0
Toán 5.5
Toán 0
Ngữ văn 0
Khoa học Tự nhiên 0
Giáo dục thể chất CĐ
HĐTNHN CĐ
GDĐP CĐ
Toán 3.8
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Tiếng Anh 2.5
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Tiếng Anh 3.8

Toán 4.3

Tiếng Anh 4.0

Họ tên Ngày sinh Giới tính Lớp Môn kiểm tra lại
Kết quả sau xét 

duyệt
Ghi chúĐiểm kiểm tra lại

1 Võ Quỳnh Anh 15/03/2013 Nữ 6A4 Lưu ban

3 Lê Hoàng Minh Thy 22/09/2013 Nữ 6A4 Lưu ban

5 Mã Hân Nhi 02/09/2011 Nữ

Stt

2
Trần Nguyễn Thanh 

Hiếu
31/05/2012 Nữ 6A4 Lên lớp

4 Lê Khánh Hà 19/09/2012 Nữ 7A2 Lên lớp

6 Trần Phương Nhi 06/04/2012 Nữ 7A2 Lên lớp

8 Đặng Tấn Phát 07/02/2012 Nam 7A3 Lưu ban

10 Huỳnh Thanh Tuấn 27/10/2011 Nam 7A5 Lên lớp

12 Phan Minh Hiển 07/10/2009 Nam 8A3 Lưu ban

11 Trần Huy Vũ 23/11/2011 Nam 7A5 Lưu ban Bỏ kiểm tra lại

UBND PHƯỜNG THẠNH MỸ TÂY

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 PHÚ MỸ

9 Huỳnh Bảo Hân 26/03/2012 Nữ 7A5 Lưu ban

7 Lê Bảo Nhi 24/11/2012 Nữ 7A3 Lên lớp

7A2 Lên lớp



Họ tên Ngày sinh Giới tính Lớp Môn kiểm tra lại
Kết quả sau xét 

duyệt
Ghi chúĐiểm kiểm tra lạiStt

Tiếng Anh 4.0
Khoa học Tự nhiên 5.0
Ngữ văn 5.5
Khoa học Tự nhiên 6.0
Lịch sử và địa lý 9.8

14 Nguyễn Thành Danh 07/12/2011 Nam 8A5 Toán 3.5 Lên lớp
15 Đặng Trần Quang Khánh 18/04/2011 Nam 8A5 Khoa học Tự nhiên 7.0 Lên lớp

Toán 4.3
Lịch sử và địa lý 8.3

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phường Thạnh Mỹ Tây, ngày 21 tháng 7 năm 2025

KT.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Minh Trung

12 Phan Minh Hiển 07/10/2009 Nam 8A3 Lưu ban

16 Lê Hà Hải Phong 06/06/2011 Nam 8A5 Lưu ban

13 Nguyễn Khánh Hoàng 08/08/2010 Nam 8A4 Lên lớp





PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phường Thạnh Mỹ Tây, ngày 21 tháng 7 năm 2025

KT.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Minh Trung


